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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5187/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
về ban hành Danh mục dữ liệu doanh nghiệp dùng chung của thành phố 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 
về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về 
một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triên Chính phủ điện tử giai đoạn 2018
2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố về phê duyệt Quy hoạch công nghệ thông tin thành phố đến năm 
2025; 

Căn cứ Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở 
thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025"; 

Căn cứ Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số 4804/KH-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về triên khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triên Hệ 
sinh thái dữ liệu mở của Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1); 

Căn cứ Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho 
dữ liệu dùng chung của thành phố; 
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Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 52/TTr-STTTT 
ngày 13 tháng 11 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dữ liệu doanh nghiệp 
dùng chung của thành phố. 

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp các dữ liệu có 
liên quan đến danh mục dữ liệu doanh nghiệp dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung 
thành phố; xây dựng tài liệu và thực hiện công bố hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ dữ liệu 
cho các đơn vị có nhu cầu khai thác và sử dụng trên Cổng thông tin dữ liệu thành phố 
tại địa chỉ http://data.hochiminhcity.gov.vn. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục dữ liệu 
doanh nghiệp dùng chung khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế. 

Điều 3. Các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp Sở Thông tin và 
Truyền thông cung cấp dữ liệu liên quan đến Danh mục dữ liệu doanh nghiệp dùng 
chung về Kho dữ liệu dùng chung thành phố. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, 
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
P. CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 

http://data.hochiminhcity.gov.vn
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DANH MỤC DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP 

DÙNG CHUNG CỦA THÀNH PHỐ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

STT Thông tin doanh 
nghiệp 

Đơn vị 
có trách 
nhiệm 

cung cấp 
và cập 

nhật dữ 
liệu 

Hình thức 
cập nhật 
dữ liệu 
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thác dữ 
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1. Mã số doanh nghiệp Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 

2. Tên doanh nghiệp 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 

3. Địa chỉ trụ sở chính 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 

4. Loại hình doanh nghiệp 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 

5. Vốn điều lệ 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 

6. Danh sách thành viên 
góp vốn 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 7. Đại diện pháp luật của 
công ty 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 

8. Ngành nghề kinh doanh 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 

9. Năm thành lập doanh 
nghiệp 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 

10. Tình trạng hoạt động 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 

11. Đăng ký lần đầu và các 
lần đăng ký thanh đổi 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 

12. Chứng chỉ hành nghề 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

thành phố 
(LGSP) 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
khai thác dữ 

liệu 

13. Địa chỉ thông báo thuế Cục thuế 
thành phố 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 

14. Số lượng lao động 

Cục thuế 
thành phố 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 

15. Loại thuế phải nộp 

Cục thuế 
thành phố 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 

16. Tình trạng người nộp 
thuế 

Cục thuế 
thành phố 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 17. Thông tin vi phạm pháp 

luật về thuế 

Cục thuế 
thành phố 

Kết nối và 
cập nhật cơ 
sở dữ liệu 
thông qua 
nền tảng 
tích hợp, 

chia sẻ dữ 
liệu của 

Tần suất 
cập nhật 
dữ liệu là 

1 
lần/ngày; 
Độ trễ dữ 
liệu là sau 

1 ngày 

Các sở, ban, 
ngành, Ủy 
ban nhân 
dân các 

quận, huyện 
được cấp tài 

khoản và 
phân quyền 
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18. Thông tin về hộ kinh thành phố khai thác dữ 
doanh cá thể (LGSP) liệu 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 


